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BẢNG GIÁ XĂM HÌNH 
(Bảng giá xăm hình dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, áp dụng với những hình xăm lớn, xăm kín, cầu kỳ và chi tiết.Những hình xăm đơn 
giản, và có kích thước nhỏ, để biết chi phí cụ thể,  xin quý bạn vui lòng liên hệ 

Hotline: 0905.04.1243  để biết thêm chi tiết)  

Khu vực Hình minh họa Tên vùng xăm Chi phí xăm đen Chi phí xăm mầu 

1.Lưng 

 

Xăm kín Lưng 8 -12 triệu 9-15 triệu 

  

 

Xăm kín dọc lưng 4-7 triệu 5-8 triệu 

  

 

Xăm kín ngang Lưng 3,5 - 6 triệu 4 -7 triệu 
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Xăm kín 1 bên Bả Vai 
-  1/4 Lưng 

2-4 triệu 3-4.5 triệu 

2. Tay 

 

Xăm kín Tay 5 - 8 triệu 7-9 triệu 

  

 

Xăm kín Tay với 1 mặt Bắp Tay 4,5-6,5 triệu 6-8 triệu 

  

 

Xăm kín Bắp Tay 2,5 - 4,5 triệu 3-5 triệu 
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Xăm kín 1 mặt Bắp Tay 2 - 4 triệu 2,5 - 4.5 triệu 

  

 

Xăm kín khửu Tay 2-4  triệu 
2,5 -4.5 
Triệu 

  

 

Xăm kín 1 mặt Khửu Tay 1,5 -3.5 triệu 2 - 4 triệu 

3.Ngực 

 

Xăm kín 1 bên Ngực 1,5 -3 triệu 2 - 3.5 triệu 
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Xăm kín 2 bên Ngực 3-5 triệu 4-5,5 triệu 

  

 

Xăm kín Tay + 1 bên Ngực 5 -9 triệu 8-12 triệu 

  

 

Xăm kín Tay với 1 mặt Bắp Tay + 1 bên 
Ngực 

5 - 8,5 triệu 
5,5 

- 
9 triệu 

  

 

Xăm kín Bắp Tay + 1 bên Ngực 3 -6 triệu 4 - 7,5 triệu 
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Xăm kín 1 mặt Bắp Tay + 1 bên Ngực 3-5,5 triệu 4 - 7 triệu 

4.Mạn Sườn 

 

Xăm kín Mạn Sườn 2,5-4 triệu 3 - 4.5 triệu 

5.Chân 

 

Xăm kín Chân 6-10 triệu 7-12 triệu 

  

 

Xăm kín Đùi 4 -6 triệu 4,5 -7 triệu 
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Xăm kín 1 mặt Đùi 3-5 triệu 3,5 -5.5 triệu 

  

 

Xăm kín Bắp Chân 3 -  5 triệu 3,5 -5.5 triệu 

  

 

Xăm kín 1 mặt Bắp Chân 2 -4 triệu 2,5 -4.5 triệu 

Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa và giá cả cạnh tranh thị trường , chi phí sẽ phụ thuộc lớn và độ tỉ mỉ mà sản phẩm bạn chọn, vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất cho bạn! ^^ 

Lưu ý: Để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc 1 cách trực tiếp và nhanh nhất, xin mọi người liên hệ với chúng tôi bằng cách viết lên tường facebook 
qua facebook cá nhân hoặc Fanfage facebook Xin cảm ơn mọi người! 

Liên hệ Xăm nghệ thuật Đà Nẵng: 
Địa chỉ : số 6b Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 
Hotline: 0905.04.1254 
Email: gypsytattoo.danang@gmail.com  
Website: www.gypsytattoo.com 
Fanpage: http://www.facebook.com/danangtattoo 
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